
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề 5:

- Hát: Mùa xuân cho em

- Bài đọc nhạc số 4

Giờ bộ 

môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề : Nghệ thuật trung đại thế giới

- Bài 12: Những mảnh ghép thú vị

Giờ bộ 

môn

3
Giáo dục thể 

chất
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)
Chủ đề: Thể thao tự chọn (cầu lông)

Giờ bộ 

môn

4 Tin học 45 phút Thực hành
Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Bài 8: Sử dụng hàm có sẵn

Bài 9: Định dạng trang tính và in

Bài 10: Thực hành tổng hợp

Giờ bộ 

môn

5 Ngữ văn 90 phút Tự luận
Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Đọc hiểu: Văn bản thông tin (Những đặc điểm cơ bản của văn bản 

thông tin; Cấu trúc và đặc điểm hình thức; Cách triển khai ý tưởng 

và thông tin,...)

Tiếng Việt: Liên kết trong văn bản; Đặc điểm và chức năng của 

thành ngữ, tục ngữ; Nói quá, nói giảm nói tránh; Số từ. 

Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống. 

Tập trung

6 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Unit 6: Education

Unit 7: Transportation
Tập trung

7
Giáo dục công 

dân
45 phút

Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Bài 8: Phòng, chống bạo lực học đường

Bài 9: Quản lí tiền
Tập trung

UBND PHƯỜNG TÂN HÒA
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

8 Công nghệ 45 phút
Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt Nam

Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam

Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Tập trung

9

Hoạt động trải 

nghiệm, 

hướng nghiệp

45 phút Thực hành
Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Chủ đề 7: Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

Nội dung: Truyền thông bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu 

hiệu ứng nhà kính.

Giờ bộ 

môn

10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Chủ đề 6: Nội dung gồm Từ trường, từ trường Trái đất - sử dụng la 

ban, Nam châm điện

Chủ đề 7: Nội dung gồm Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa 

năng lượng ở sinh vât, Quang hợp ở thực vật, Hô Hấp tế bào, Trao 

đổi khí ở sinh vật và Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với 

sinh vât 

Tập trung

11 Toán 60 phút
Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ

Chương 8: Tam giác

Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác

Bài 2: Tam giác bằng nhau

Bài 3: Tam giác cân

Tập trung

12
Lịch sử & địa 

lí
60 phút

Trắc nghiệm và 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Phân môn Địa lí:

- Phương thức con người khai thác tài nguyên bền vững của Bắc 

Mỹ.

- Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa.

- Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ

Phân môn Lịch sử:

- Việt Nam từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII: 

+ Thời Lý sự thành lập

+ Nhà Trần tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nhà Trần.

Tập trung

13
Giáo dục địa 

phương
45 phút Sản phẩm

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

- Chủ đề 2. Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh từ thế kỉ X đến thế kỉ 

XVI

- Chủ đề 5. Một số ca khúc viết về Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ bộ 

môn


